
 ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH KHÁNH HÒA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:           /QĐ-UBND Khánh Hòa, ngày         tháng 01 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

V/v công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh

vực Du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du

lịch thực hiện không phụ thuộc vào địa giới hành chính trên địa bàn tỉnh

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm

soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính

phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục

hành chính;

Căn cứ Nghị định số 118/2025/NĐ-CP ngày 09/6/2025 của Chính phủ về thực

hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ phận một

cửa và Cổng dịch vụ công quốc gia; Nghị định 367/2025/NĐ-CP ngày 31/12/2025

về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 118/2025/NĐ-CP ngày

09/6/2025 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một

cửa liên thông tại Bộ phận Một cửa và Cổng Dịch vụ công quốc gia

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, Chủ

nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Thông tư số 03/2025/TT-VPCP ngày 15/9/2025 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn

phòng Chính phủ Hướng dẫn thi hành một số nội dung của Nghị định số

118/2025/NĐ-CP ngày 09/6/2025 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính

theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ phận Một cửa và Cổng Dịch vụ công

quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 77/QĐ-BVHTTDL ngày 14/01/2026 của Bộ Văn hóa,

Thể thao và Du lịch về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong

lĩnh vực Du lịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du

lịch;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số

307/TTr-SVHTTDL ngày 15/01/2026.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này danh mục thủ tục hành chính được

sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn

hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện không phụ thuộc vào địa giới hành chính trên địa

bàn tỉnh Khánh Hòa (đính kèm Phụ lục).
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Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và sửa đổi, bổ sung

danh mục TTHC số thứ tự 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08 ban hành kèm theo Quyết

định số 327/QĐ-UBND ngày 17/7/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh và sửa đổi, bổ

sung danh mục TTHC số thứ tự 10, 11, 12, 13, 14, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ban hành

kèm theo Quyết định số 3288/QĐ-UBND ngày 19/12/2024 của Chủ tịch UBND

tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Văn hóa, Thể

thao và Du lịch; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND cấp xã và các tổ

chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;

- Bộ Tư pháp (báo cáo);

- Bộ VH, TT & DL (báo cáo);

- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;

- VPUB: LĐ, KGVX;

- Trung tâm CB và Cổng TTĐT tỉnh;

- TTPVHCC tỉnh: LĐ, các Phòng;

- Lưu: VT, NTL.

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Thanh Hà
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Phụ lục

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TRONG LĨNH VỰC DU LỊCH

THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH T H Ự C   H I Ệ N 

K H Ô N G   P H Ụ   T H U Ộ C   V À O   Đ Ị A   G I Ớ I   H À N H   C H Í N H   T R Ê N   Đ Ị A   B À N   T Ỉ N H   K H Á N H   H Ò A 

( K èm  th eo Qu yết địn h số         /Q Đ- U B N D  ngà y      /01/2 026 củ a Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa)

STT T ê n   T T H C / M ã   t h ủ   t ụ c T h ờ i   h ạ n   g i ả i   q u y ế t 
Đ ị a   đ i ể m 

t h ự c   h i ệ n 
P h í ,   l ệ   p h í C ă n   c ứ   p h á p   l ý 

1

Thủ tục cấp giấy phép

kinh doanh dịch vụ lữ

hành nội địa

Mã TTHC: 2.001628

10 ngày làm việc kể từ

ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
2.000.000

đồng/giấy phép

- Luật Du lịch số 09/2017/QH14 ngày 19

tháng 6 năm 2017.

- Nghị định số 168/2017/NĐ-CP ngày 31

tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định

chi tiết một số điều của Luật Du lịch.

- Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày

15 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Văn

hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết một

số điều của Luật Du lịch.

- Thông tư số 13/2019/TT-BVHTTDL

ngày 25 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sửa đổi

bổ sung một số điều của Thông tư số

06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15 tháng 12

năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể

thao và Du lịch quy định chi tiết một số

điều của Luật Du lịch.

- Thông tư số 153/2025/TT-BTC ngày 31

tháng 12 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Tài

chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp

một số khoản phí, lệ phí thuộc lĩnh vực văn

hóa, thể thao, du lịch.s

- Thông tư số 04/2024/TT-BVHTTDL

2

Thủ tục cấp lại giấy phép

kinh doanh dịch vụ lữ

hành nội địa

Mã TTHC: 2.001616

05 ngày làm việc kể từ

ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
1.500.000

đồng/giấy phép

3

Thủ tục cấp đổi giấy

phép kinh doanh dịch vụ

lữ hành nội địa

Mã TTHC: 2.001622

05 ngày làm việc kể từ

ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
2.000.000

đồng/giấy phép
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ngày 26 tháng 6 năm 2024 của Bộ trưởng

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sửa đổi,

bổ sung một số điều của Thông tư số

06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15 tháng 12

năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Văn

hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết

một số điều của Luật Du lịch và Thông tư

số 13/2019/TT-BVHTTDL ngày 25 tháng

11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa,

Thể thao và Du lịch sửa đổi, bổ sung một

số điều của Thông tư số 06/2017/TT-

BVHTTDL ngày 15 tháng 12 năm 2017

của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du

lịch quy định chi tiết một số điều của Luật

Du lịch.

- Quyết định số 76/QĐ-BVHTTDL ngày

14/01/2026 của Bộ Văn hóa, Thể thao và

Du lịch về việc công bố thủ tục hành chính

được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Điện

ảnh thuộc phạm vi chức năng quản lý của

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

4

Thủ tục cấp thẻ hướng

dẫn viên du lịch tại điểm

Mã TTHC: 1.001440

10 ngày làm việc kể từ

ngày có kết quả kiểm tra

100.000

đồng/thẻ

- Luật Du lịch số 09/2017/QH14 ngày 19

tháng 6 năm 2017.

- Luật Cư trú số 68/2020/QH14 ngày 13

tháng 11 năm 2020 

- Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL

ngày 15 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định

chi tiết một số điều của Luật Du lịch.

- Thông tư số 13/2019/TT-BVHTTDL

ngày 25 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sửa đổi

5

Thủ tục cấp thẻ hướng

dẫn viên du lịch quốc tế

Mã TTHC: 1.004628

15 ngày làm việc, kể từ

ngày nhận được hồ sơ hợp

lệ

325.000

đồng/thẻ

6

Thủ tục cấp thẻ hướng

dẫn viên du lịch nội địa

Mã TTHC: 1.004623

15 ngày làm việc, kể từ

ngày nhận được hồ sơ hợp

lệ

325.000

đồng/thẻ

7
Thủ tục cấp đổi thẻ

hướng dẫn viên du lịch

10 ngày, kể từ ngày nhận

được hồ sơ hợp lệ

325.000

đồng/thẻ

https://thutuc.dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=6501
https://thutuc.dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=6495
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quốc tế, thẻ hướng dẫn

viên du lịch nội địa

Mã TTHC: 1.001432

bổ sung một số điều của Thông tư số

06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15 tháng 12

năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể

thao và Du lịch quy định chi tiết một số

điều của Luật Du lịch.

- Thông tư số 153/2025/TT-BTC ngày 31

tháng 12 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Tài

chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp

một số khoản phí, lệ phí thuộc lĩnh vực văn

hóa, thể thao, du lịch.

- Thông tư số 04/2024/TT-BVHTTDL

ngày 26 tháng 6 năm 2024 của Bộ trưởng

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sửa đổi,

bổ sung một số điều của Thông tư số

06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15 tháng 12

năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể

thao và Du lịch quy định chi tiết một số

điều của Luật Du lịch và Thông tư số

13/2019/TT-BVHTTDL ngày 25 tháng 11

năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể

thao và Du lịch sửa đổi, bổ sung một số

điều của Thông tư số 06/2017/TT-

BVHTTDL ngày 15 tháng 12 năm 2017

của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du

lịch quy định chi tiết một số điều của Luật

Du lịch.

- Quyết định số 76/QĐ-BVHTTDL ngày

14/01/2026 của Bộ Văn hóa, Thể thao và

Du lịch về việc công bố thủ tục hành chính

được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Điện

ảnh thuộc phạm vi chức năng quản lý của

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=2097
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8

Thủ tục cấp lại thẻ hướng

dẫn viên du lịch

Mã TTHC: 1.004614

10 ngày, kể từ ngày nhận

được hồ sơ hợp lệ

-325.000 

đồng/thẻ 

hướng dẫn viên

du lịch quốc tế 

hoặc thẻ hướng

dẫn viên du 

lịch nội địa

- 100.000 

đồng/thẻ 

hướng dẫn viên

du lịch tại điểm

- Luật Du lịch số 09/2017/QH14 ngày 19

tháng 6 năm 2017.

- Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL

ngày 15 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định

chi tiết một số điều của Luật Du lịch.

- Thông tư số 153/2025/TT-BTC ngày 31

tháng 12 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Tài

chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp

một số khoản phí, lệ phí thuộc lĩnh vực văn

hóa, thể thao, du lịch.

- Thông tư số 04/2024/TT-BVHTTDL

ngày 26 tháng 6 năm 2024 của Bộ trưởng

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sửa đổi,

bổ sung một số điều của Thông tư số

06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15 tháng 12

năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể

thao và Du lịch quy định chi tiết một số

điều của Luật Du lịch và Thông tư số

13/2019/TT-BVHTTDL ngày 25 tháng 11

năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể

thao và Du lịch sửa đổi, bổ sung một số

điều của Thông tư số 06/2017/TT-

BVHTTDL ngày 15 tháng 12 năm 2017

của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du

lịch quy định chi tiết một số điều của Luật

Du lịch.

- Thông tư số 13/2019/TT-BVHTTDL

ngày 25 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sửa đổi

bổ sung một số điều của Thông tư số

06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15 tháng 12

https://thutuc.dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=6484
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năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Văn

hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết

một số điều của Luật Du lịch

- Quyết định số 76/QĐ-BVHTTDL ngày

14/01/2026 của Bộ Văn hóa, Thể thao và

Du lịch về việc công bố thủ tục hành chính

được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Điện

ảnh thuộc phạm vi chức năng quản lý của

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

9

Thủ tục cấp giấy phép

thành lập Văn phòng đại

diện tại Việt Nam của

doanh nghiệp kinh doanh

dịch vụ lữ hành nước

ngoài

Mã TTHC: 1.003717

- 07 ngày làm việc trong

trường hợp nội dung hoạt

động của Văn phòng đại

diện phù hợp với cam kết

của Việt Nam trong các

điều ước quốc tế mà Việt

Nam là thành viên. 

- 13 ngày làm việc trong

trường hợp nội dung hoạt

động của Văn phòng đại

diện không phù hợp với

cam kết của Việt Nam

hoặc doanh nghiệp kinh

doanh dịch vụ lữ hành

nước ngoài không thuộc

quốc gia, vùng lãnh thổ

tham gia điều ước quốc tế

mà Việt Nam là thành

viên.

2.000.000

đồng/giấy phép

- Luật Du lịch số 09/2017/QH14 ngày 19

tháng 6 năm 2017. 

- Nghị định số 07/2016/NĐ-CP ngày

25/01/2016 của Chính phủ quy định chi tiết

Luật Thương mại về Văn phòng đại diện,

Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại

Việt Nam.

- Thông tư số 11/2016/TT-BCT ngày 05

tháng 7 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Công

Thương quy định biểu mẫu thực hiện Nghị

định số 07/2016/NĐ-CP ngày 25/01/2016

của Chính phủ quy định chi tiết Luật

Thương mại về Văn phòng đại diện, Chi

nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt

Nam. 

- Thông tư số 153/2025/TT-BTC ngày 31

tháng 12 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Tài

chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp

một số khoản phí, lệ phí thuộc lĩnh vực văn

hóa, thể thao, du lịch.

- Quyết định số 76/QĐ-BVHTTDL ngày

14/01/2026 của Bộ Văn hóa, Thể thao và

Du lịch về việc công bố thủ tục hành chính

10

Thủ tục cấp lại giấy phép

thành lập Văn phòng đại

diện tại Việt Nam của

doanh nghiệp kinh doanh

05 ngày làm việc kể từ

ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
1.500.000

đồng/giấy phép

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=7257
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dịch vụ lữ hành nước

ngoài trong trường hợp

chuyển địa điểm đặt trụ

sở của văn phòng đại

diện

Mã TTHC: 1.003240

được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Điện

ảnh thuộc phạm vi chức năng quản lý của

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

11

Thủ tục cấp lại giấy

phép thành lập Văn

phòng đại diện tại Việt

Nam của doanh nghiệp

kinh doanh dịch vụ lữ

hành nước ngoài trong

trường hợp Giấy phép

thành lập Văn phòng đại

diện bị mất, bị huỷ hoại,

bị hư hỏng hoặc bị tiêu

huỷ

Mã TTHC: 1.003275

05 ngày làm việc kể từ

ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
1.500.000

đồng/giấy phép

12

Thủ tục điều chỉnh giấy

phép thành lập Văn

phòng đại diện tại Việt

Nam của doanh nghiệp

kinh doanh dịch vụ lữ

hành nước ngoài

Mã TTHC: 1.014144

- 05 ngày làm việc kể từ

ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

trong trường hợp việc điều

chỉnh nội dung hoạt động

của Văn phòng đại diện

không dẫn đến Văn phòng

đại diện có nội dung hoạt

động không phù hợp với

cam kết của Việt Nam

hoặc doanh nghiệp kinh

doanh dịch vụ lữ hành

nước ngoài không thuộc

quốc gia, vùng lãnh thổ

tham gia điều ước quốc tế

1.500.000

đồng/giấy phép

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=7257
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=7257
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=2666
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mà Việt Nam là thành

viên.

- 13 ngày làm việc kể từ

ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

trong trường hợp việc điều

chỉnh nội dung hoạt động

của Văn phòng đại diện

dẫn đến Văn phòng đại

diện có nội dung hoạt động

không phù hợp với cam kết

của Việt Nam hoặc doanh

nghiệp kinh doanh dịch vụ

lữ hành nước ngoài không

thuộc quốc gia, vùng lãnh

thổ tham gia điều ước quốc

tế mà Việt Nam là thành

viên.

13

Thủ tục gia hạn giấy

phép hành lập Văn phòng

đại diện tại Việt Nam của

doanh nghiệp kinh doanh

dịch vụ lữ hành nước

ngoài

Mã TTHC: 1.003002

05 ngày làm việc kể từ

ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

1.500.000

đồng/giấy phép

14

Thủ tục công nhận cơ sở

kinh doanh dịch vụ thể

thao đạt tiêu chuẩn phục

vụ khách du lịch

Mã TTHC: 1.00455

20 ngày, kể từ ngày nhận

được hồ sơ hợp lệ

1.000.000

đồng/hồ sơ

- Luật Du lịch số 09/2017/QH14 ngày 19

tháng 6 năm 2017.

- Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL

ngày 15 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định

chi tiết một số điều của Luật Du lịch.

- Thông tư số 153/2025/TT-BTC ngày 31

tháng 12 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Tài
15

Thủ tục công nhận cơ sở

kinh doanh dịch vụ vui

chơi, giải trí đạt tiêu

20 ngày, kể từ ngày nhận

được hồ sơ hợp lệ

1.000.000

đồng/hồ sơ

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=4267
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chuẩn phục vụ khách du

lịch

Mã TTHC: 1.004503

chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp

một số khoản phí, lệ phí thuộc lĩnhvực văn

hóa, thể thao, du lịch.

- Thông tư số 13/2019/TT-BVHTTDL

ngày 25 tháng 11 năm 2019 sửa đổi bổ sung

một số điều của Thông tư 06/2017/TT-

BVHTTDL ngày 15 tháng 12 năm 2017

của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du

lịch quy định chi tiết một số điều của Luật

Du lịch.

- Thông tư số 04/2024/TT-BVHTTDL

ngày 26 tháng 6 năm 2024 của Bộ trưởng

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sửa đổi,

bổ sung một số điều của Thông tư số

06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15 tháng 12

năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể

thao và Du lịch quy định chi tiết một số

điều của Luật Du lịch và Thông tư số

13/2019/TT-BVHTTDL ngày 25 tháng 11

năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể

thao và Du lịch sửa đổi, bổ sung một số

điều của Thông tư số

06/2017/TTBVHTTDL ngày 15 tháng 12

năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể

thao và Du lịch quy định chi tiết một số

điều của Luật Du lịch. 

- Quyết định số 76/QĐ-BVHTTDL ngày

14/01/2026 của Bộ Văn hóa, Thể thao và

Du lịch về việc công bố thủ tục hành chính

được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Điện

ảnh thuộc phạm vi chức năng quản lý của

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

16

Thủ tục công nhận cơ sở

kinh doanh dịch vụ chăm

sóc sức khỏe đạt tiêu

chuẩn phục vụ khách du

lịch

Mã TTHC: 1.001455

20 ngày, kể từ ngày nhận

được hồ sơ hợp lệ

1.000.000

đồng/hồ sơ

17

Thủ tục công nhận cơ sở

kinh doanh dịch vụ mua

sắm đạt tiêu chuẩn phục

vụ khách du lịch

Mã TTHC: 1.004580

20 ngày, kể từ ngày nhận

được hồ sơ hợp lệ

1.000.000

đồng/hồ sơ

18

Thủ tục công nhận cơ sở

kinh doanh dịch vụ ăn

uống đạt tiêu chuẩn phục

vụ khách du lịch

Mã TTHC: 1.004572

20 ngày, kể từ ngày nhận

được hồ sơ hợp lệ

1.000.000

đồng/hồ sơ
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19

Thủ tục công nhận hạng

cơ sở lưu trú du lịch:

hạng 1 - 3 sao đối với cơ

sở lưu trú du lịch (khách

sạn, biệt thự du lịch, căn

hộ du lịch, tàu thủy lưu

trú du lịch)

Mã TTHC: 1.004594

30 ngày, kể từ ngày nhận

được hồ sơ hợp lệ

- 1.000.000 

đồng/hồ sơ đề 

nghị công nhận

hạng 1 sao, 2 

sao

- 1.400.000 

đồng/hồ sơ đề 

nghị công nhận

hạng 3 sao

- Luật Du lịch số 09/2017/QH14 ngày 19

tháng 6 năm 2017.

- Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL

ngày 15 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định

chi tiết một số điều của Luật Du lịch. 

- Thông tư số 153/2025/TT-BTC ngày 31

tháng 12 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Tài

chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp

một số khoản phí, lệ phí thuộc lĩnhvực văn

hóa, thể thao, du lịch.

- Quyết định số 76/QĐ-BVHTTDL ngày

14/01/2026 của Bộ Văn hóa, Thể thao và

Du lịch về việc công bố thủ tục hành chính

được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Điện

ảnh thuộc phạm vi chức năng quản lý của

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
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